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• NKVM: thường gặp nhất, quan trọng gây tử vong/ BN PT. Hậu quả nặng nề cho 

người bệnh do kéo dài thời gian nằm viện, tăng tỷ lệ tử vong và tăng chi phí điều trị [1].

• Mỹ: NKVM thứ 2 sau NKTN. 

• VN: NKVM 5% – 10%/ #2 triệu BN phẫu thuật/năm. 

• Tổng số 55% NKVM có thể ngăn ngừa được. 

• Mỹ: Tổng chi phí hàng năm của NKVM có thể phòng ngừa được ước tính là từ $166 đến 

$345 triệu [2].

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tỉ lệ NKVM chung: 5.5%

Thủ thuật có tỷ lệ cao Tỷ lệ 
(%)

Đại trực tràng 33.0%

Đoạn chi 25.0%

Ruột non 21.0%

Mổ mở kết hợp xương gãy 15.8%

Cắt tử cung qua ngả âm đạo 14.3%

Túi mật 13.7%

Ruột thừa 8.8%

Dạ dày 7.3%

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

• Tắm bằng xà phòng có chất khử khuẩn cho BN trước PT là cách hiệu quả để phòng ngừa 

NKVM.

• Tỷ lệ NKBV giảm 32% khi tăng mức tuân thủ tắm CHG 60% -> 90%, ngăn ngừa được 20 

bệnh nhiễm trùng và tiết kiệm 815,301,75 $. 

• Tắm trước khi phẫu thuật với CHG là hiệu quả hơn tắm bằng dung dịch khác trong việc 

giảm số lượng khuẩn lạc của vi khuẩn da tại vết mổ.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ưu 
điểm

Nhược 
điểm

Sử dụng thuật ngữ y tế 
không quen thuộc

BN chưa hiểu rõ lợi ích

Trình độ học vấn

Không được lặp lại

Giải pháp hiệu quả

Dễ áp dụng

Chi phí ít

An toàn

MỤC TIÊU CỤ THỂ

1 

2 

3 

Xác định tỷ lệ người bệnh mổ chương trình tại Bệnh viện hiểu lợi ích việc 

tắm trước mổ và tuân thủ đúng 2 thời điểm tắm trước mổ trước và sau can thiệp

Xác định tỷ lệ người bệnh mổ chương trình tại Bệnh viện thực hiện đúng các 

bước tắm theo đúng quy trình hướng dẫn trước và sau can thiệp

Xác định tính hiệu quả của việc sử dụng gói tắm do khoa KSNK cung cấp (hũ xà 

phòng + tờ giấy hướng dẫn chi tiết các bước tắm, video hướng dẫn tắm và lưu đồ 

các bước tắm được dán trong nhà tắm) so với quy trình hiện tại.
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2. TỔNG QUAN Y VĂN

2. TỔNG QUAN Y VĂN
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2. TỔNG QUAN Y VĂN

• Tuân thủ là một thành phần quan trọng của 

can thiệp thành công.

• Dung dịch tắm nên được cung cấp cùng với 

các hướng dẫn in sẵn. 

• Chúng tôi mong muốn qua đề án này việc 

tuân thủ tắm bệnh ở bệnh nhân trước phẫu thuật 

tốt hơn, tắm đúng các bước, CHG được cung cấp 

đủ cho bệnh nhân để làm sạch toàn bộ cơ thể 

cũng như vị trí mổ.

2. TỔNG QUAN Y VĂN
Thực trạng tại Bệnh viện Trưng Vương

Nghiên cứu thử thực hiện trong 2 ngày (12 BN). 

• 9/12 BN biết về lợi ích của việc tắm trước mổ.

• 9/12 BN được cấp xà phòng có chứa CHG 4% để tắm .

• Chỉ có 1/3 số bệnh nhân được phát biết được phải tắm 2 lần với 

dung dịch đó trước mổ. 

• 7/12 bệnh nhân nhớ được việc tắm toàn thân,số còn lại không biết 

mình phải gội đầu hoặc chỉ tắm đến bụng, thậm chí chỉ lau người.
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3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

❑ Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp mô tả

❑ Đối tượng nghiên cứu: BN phẫu thuật theo chương trình tại các khoa ngoại 

Bệnh viện Trưng Vương trong thời gian nghiên cứu

❑ Cỡ mẫu: Dự kiến mỗi giai đoạn 100 mẫu

❑ Kỹ thuật chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện những BN phẫu thuật theo 

chương trình tại các khoa ngoại BV trong thời gian 1 tháng

4. THU THẬP DỮ LIỆU
-KSNK thực hiện sản xuất 

các hũ  dung dịch tắm và có 

đính kèm HD, làm video 

hướng dẫn và làm poster HD 

dán trong nhà vệ sinh

-NVYT hướng dẫn cụ thể và 

trực tiếp

CAN THIỆP

GIAI 
ĐOẠN 1

GIAI 
ĐOẠN 2

Khảo sát về KT-

TĐ- TH của BN khi 

đã can thiệp

Khảo sát về KT- 

TĐ- TH của BN 

trước khi can thiệp
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4. THU THẬP DỮ LIỆU

4. THU THẬP DỮ LIỆU
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4. THU THẬP DỮ LIỆU
❑ CÔNG CỤ THU THẬP DỮ LIỆU

Thông tin cá nhân (7 câu)

Kiến thức (6 câu) Thái độ (1 câu)

Thực hành (11 câu)

5. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
1%

13%

29%

28%

24%

5% Trình độ học vấn

Mù chữ Biết đọc, biết viết
Cấp I Cấp II
Cấp III Trên cấp III

98%

1% 1%
Người chăm sóc BN

Người nhà Người quen

Người thuê

42%

58%

Giới tính

Nam Nữ

Nghiên cứu của Nguyễn Vũ Hoàng Yến và các cộng sự tại BVĐHYD (2023): Tỷ lệ giới nam là 51,1% và tuổi trung bình: 55,2 ±15,28

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Bắc và cộng sự tại BV Bạch Mai (2018): Trình độ học vấn THCS và THPT chiếm tỷ lệ cao nhất 65,8%

Nghiên cứu của Wang MM và cộng sự` (2020): Tỷ lệ người nhà chăm sóc bệnh nhân là 92%
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5. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

35%

65%

TIỀN CĂN MỔ 
TRƯỚC ĐÂY

Có Không

62%

27%

11%

SỐ LẦN PHẪU THUẬT

Chưa bao giờ 1 lần ≥ 2 lần

70%

25%

5%

SỐ LẦN NẰM VIỆN TRONG 
3 NĂM 

Chưa bao giờ 1 lần 2 lần

Nghiên cứu của Phạm Thị Lan và các cộng sự tại BVĐHYD (2023): Tỷ lệ NKVM ở bệnh nhân từng phẫu thuật trước đó 
cao hơn so với những người chưa từng phâu thuật và mỗi lần phẫu thuật bổ sung làm tăng nguy cơ NKVM lên 1,9 lần.

5. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ▪ Nghiên cứu của Phùng Văn 

Thắng và các cộng sự tại BV 

Bạch Mai (2022): Tỷ lệ người 

bệnh có kiến thức về các vấn đề 

trước và sau khi mổ tăng từ 40% 

lên 70,8%

▪ Nghiên cứu tại BV Đa khoa Tâm 

Anh Hà Nội (2023): tỷ lệ bệnh 

nhân chuẩn bị trước phẫu thuật 

đạt trên  95% nhờ sự hướng dẫn 

và giám sát từ các NVYT, từ đó 

giảm nguy cơ NKVM

▪ Nghiên cứu của Dinh et al. 

(2016): tỷ lệ bệnh nhân thực hiện

tắm sát khuẩn đúng cách có thể

lên tới 70-80% khi họ được giáo

dục đầy đủ về lợi ích và tầm

quan trọng của nó

Đặc điểm

Trước 
can thiệp

Sau 
can thiệp p

OR 

(CI - 95%)Tần số 
(%)

Tần số (%)

Chuẩn bị trước mổ

Không hướng dẫn/Nhịn ăn uống 86(74,1) 13 (11,2)
< 0,001

1

Tắm trước mổ 30 (25,9) 103 (88,8) 0,04 (0,02 – 0,09)

Người nói cho BN về chuẩn bị 

trước mổ

Không có tư vấn 41 (35,3) 0 (0,0)

<0,001*
Bác sĩ 20 (17,2) 14 (12,1) 1

Điều dưỡng 53 (45,7) 102 (87,9) 0,36 (0,17 – 0,78)

Bệnh nhân chung phòng 2 (1,7) 0 (0,0)

Tần suất cần tắm trước mổ

Không biết/ 1 lần 62 (53,5) 8 (6,9)
<0,001*

1

2 lần 54 (46,6) 108 (93,1) 0,06 (0,03 – 0,14)

Thời điểm tắm trước mổ

Đêm trước mổ 62 (53,5) 93 (80,1) < 0,001 0,05 (0,015 – 0,17)

Trước mổ là được 36 (31,0) 4 (3,5) 1

1 ngày trước mổ 2 (1,7) 4 (3,5) < 0,05 0,04 (0,01 – 0,32)

Sáng trước mổ 11 (9,5) 13 (11,2) < 0,05 0,1 (0,02 – 0,40)

2 ngày trước mổ 5 (4,3) 2 (1,7) > 0,05 0,20 (0,03 – 1,53)

Lợi ích của việc tắm mổ
Không biết 74 (63,8) 1 (0,9) < 0,001 65,78(7,35 – 588,3)

Giảm nhiễm trùng trước mổ 9 (7,8) 8 (6,9) 1

Sạch sẽ trước mổ 10 (8,6) 36 (31,0) < 0,05 0,25 (0,08 – 0,81)

Giảm vi khuẩn trên da 23 (19,8) 71 (61,2) < 0,05 0,29 (0,1 – 0,83)
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5. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Tỉ lệ sử dụng xà bông tắm 

sau can thiệp

Có Không

Tỉ lệ tắm trước mổ 
sau can thiệp

Có Không

Tỉ lệ địa điểm tắm
sau can thiệp

Tại nhà Tại bệnh viện

0%

100%

0%

Tỉ lệ xà bông thực tế sử dụng 
sau can thiệp

Xà bông cục

Xà bông của 
BV

Không dùng 100%

0% Tỉ lệ lượng xà bông dùng 1 lần tắm sau 
can thiệp

Có

Không

5. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

27%

73%

Tỉ lệ pha xà bông với nước 
sau can thiệp

Có

Không
97%

3%

Tỉ lệ gội đầu sau can thiệp

Có

Không

100%

0%

Tỉ lệ biết vị trí mổ sau can 
thiệp

Có

Không

28%

46%

26%

Tỉ lệ biết tắm vị trí mổ 
sau can thiệp

Tắm đầu tiên

Tắm cuối cùng

Tắm bất kì lúc 
nào nhớ ra
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6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
❑ KẾT LUẬN

• 100% người bệnh được phổ biến về lợi ích của việc tắm trước mổ từ NVYT.

• 100% người bệnh được cấp phát đầy đủ xà phòng có chứa Chlorhexidine 4%.

• Trên 90% người bệnh hiểu lợi ích việc tắm trước mổ và tuân thủ đúng 2 thời điểm tắm

trước mổ.

• Việc sử dụng gói tắm từ khoa KSNK cung cấp cùng lưu đồ hướng dẫn chi tiết giúp 

người bệnh hiểu được sự cần thiết và tầm quan trọng của tuân thủ việc tắm trước mổ với 

hi vọng phần nào làm giảm tỷ lệ NKVM.

6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
❑ KIẾN NGHỊ

• Chúng tôi mong muốn giúp bệnh nhân phẫu thuật hiểu rõ tầm quan trọng của việc

tuân thủ quy trình tắm trước mổ, từ đó thay đổi thái độ - thực hành, hướng tới 100%

bệnh nhân thực hiện đúng các bước tắm.

• Mục tiêu là đảm bảo an toàn cho bệnh nhân bằng cách cung cấp kiến thức đầy đủ và

nhân rộng quy trình tắm chuẩn. Các gói tắm sẽ được cung cấp cho điều dưỡng, giúp

đảm bảo bệnh nhân thực hiện đầy đủ và đúng quy định.
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XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
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